BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG LẦN THỨ 24 - NĂM 2024
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ:
- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nghề nghiệp, chức vụ:
- Trình độ chuyên môn:
- Ngày vào Công đoàn:
- Ngày vào Đảng:
- Thời gian công tác:
- Cơ quan đơn vị công tác:
- Địa chỉ và số điện thoại đơn vị:
- Số điện thoại cá nhân:
II. THÀNH TÍCH:
1. Về phong trào thi đua lao động sáng tạo 
1.1. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được doanh nghiệp công nhận năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và từ ngày 01/01/2024 đến 31/5/2024
Trình bày tóm tắt nội dung từng đề tài, sáng kiến đã đạt được trong từng năm, những lợi ích thiết thực đã mang lại cho doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cụ thể những nỗ lực trong lao động có những kết quả.
1.2. Tổng giá trị làm lợi, tiết kiệm: (căn cứ theo giấy công nhận sáng kiến của doanh nghiệp).
2. Về đào tạo, kèm cặp công nhân lao động.
Nêu tổng số công nhân lao động trong doanh nghiệp được bản thân kèm cặp, huấn luyện, đào tạo, trong đó có bao nhiêu công nhân lao động được kèm cặp trở thành thợ giỏi trong doanh nghiệp (đính kèm các tài liệu liên quan để chứng minh)
3. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 
Cá nhân đã được khen thưởng (Bằng khen, giấy khen), được công nhận danh hiệu như: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua Thành phố”, Bằng khen Thủ tướng, Huân chương Lao động các hạng ... 
- Doanh nghiệp (khen thưởng hàng năm, đột xuất).
- Công đoàn (Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động quận huyện, Công đoàn cấp trên …)
- Nhà nước (Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, bộ, ngành, Tổng công ty ….)
4. Về tham gia hoạt động công đoàn tại cơ sở
Nêu thành tích tham gia trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn tại cơ sở (nếu có)
Ghi chú: 
- Các thành tích được kê khai nói trên được tính trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Nếu thành tích của trước đây làm ở công ty khác thì phải có bản sao giấy chứng nhận, quyết định thì mới được tính vào thành tích chung.
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	- Họ và tên, ngày tháng năm sinh:
	

	- Chức vụ, nghề nghiệp chuyên môn:
	

	- Tên đơn vị:
	

	- Số điện thoại liên lạc cá nhân:
	



1. Thành tích về phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật (có tổng điểm tối đa là 60 điểm)
1.1. Đánh giá, phân loại sáng kiến (do Ban Tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng gửi Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá), tối đa 10 điểm
	STT
	Phân loại sáng kiến
	Số điểm tương ứng

	1
	A1
	10

	2
	A2
	9

	3
	A3
	8

	4
	B1
	7

	5
	B2
	6

	6
	B3
	5


1.2- Giá trị làm lợi của các sáng kiến, tối đa 50 điểm
Bản thân là tác giả từ 01 hoặc nhiều sáng kiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích:
- Có tổng giá trị làm lợi 200.000.000 đồng/năm (đối với trình độ kỹ sư trở lên): 10 điểm/lần
Lưu ý: Đối với các đối tượng thuộc ngành Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghệ sinh học giữ các chức vụ như Giám đốc trung tâm, Phó Giám đốc trung tâm, Giám đốc sản xuất: có tổng giá trị làm lợi từ 500.000.000đ/năm trở lên đạt 10 điểm
 - Có tổng giá trị làm lợi 80.000.000đ/năm (đối với công nhân trực tiếp sản xuất): 15 điểm/lần
Ghi chú: Cứ tăng thêm 01 sáng kiến có tổng giá trị làm lợi như trên thì được tính thêm 01 lần điểm, nhưng số điểm tối đa là 50 điểm.
2. Thành tích về đào tạo, kèm cặp (có tổng điểm tối đa là 20 điểm)
- Bồi dưỡng, đào tạo, kèm cặp 10 công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi; hoặc được nâng bậc; hoặc đạt giải thi tay nghề: 5 điểm (đối với trình độ kỹ sư trở lên)
- Bồi dưỡng, đào tạo, kèm cặp 05 công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi; hoặc được nâng bậc; hoặc đạt giải thi tay nghề: 5 điểm (đối với công nhân trực tiếp sản xuất)
- Bồi dưỡng, đào tạo, kèm cặp 20 công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi; hoặc được nâng bậc; hoặc đạt giải thi tay nghề: 5 điểm (đối với các đối tượng thuộc ngành Nông nghiệp công nghệ cao, Công nghệ sinh học giữ các chức vụ như Giám đốc trung tâm, Phó Giám đốc trung tâm, Giám đốc sản xuất)
Ghi chú: cứ tăng thêm 02 công nhân (đối với trình độ kỹ sư trở lên), 01 công nhân (đối với công nhân trực tiếp sản xuất), 10 công nhân (Đối với các đối tượng thuộc ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học giữ các chức vụ như giám đốc trung tâm, phó giám đốc trung tâm, giám đốc sản xuất) thì được tính thêm 01 điểm, nhưng điểm tối đa là 20 điểm.
3. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (có tổng điểm tối đa là 10 điểm)  
- Đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, hoặc danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” (đối với công nhân lao động trực tiếp sản xuất đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước): mỗi một năm là 1,5 điểm. 
- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố” hoặc danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành: 02 điểm/lần
- Được tặng giấy khen, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bằng khen Bộ ngành trung ương: 02 điểm/lần
- Được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh: 01 điểm/lần.
Ghi chú: đối với các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 04 điểm
4. Điểm thưởng (có tổng điểm tối đa là 10 điểm):
- Đạt giải hội thi cấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ, Ngành trung ương: 04 điểm/lần
- Bằng và Huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 02 điểm/lần
- Bằng khen Thủ tướng, Huân chương Lao động các hạng: 04 điểm/lần
		TỔNG ĐIỂM: (MỤC 1+2+3+4) = tối đa là 100 điểm
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